
STT TÊN VACCINE HOẠT CHẤT NHÀ SẢN XUẤT THÀNH TIỀN

1 BCG Vắc xin phòng bệnh Lao IVAC (VN) 132,080

2 Gene- Hbvac 1ml Vắc xin phòng ngừa Viêm gan siêu vi B IVAC (VN) 135,738

3 Gene- Hbvac 0.5ml Vắc xin phòng ngừa Viêm gan siêu vi B IVAC (VN) 110,019

4 Infanrix Hexa Vắc xin 6 trong 1 GSK- Bỉ 988,970

5 Hexaxim Vắc xin 6 trong 1 Pháp 990,970

6 Rotarix 1,5 ml Vắc xin phòng ngừa tiêu chảy cấp do Rotavirus GSK- Bỉ 813,126

7 Rotavin –M1 Vắc xin phòng ngừa tiêu chảy cấp do Rotavirus
Polyvac

(Việt Nam)
422,600

8 Prevenar 13 Vắc xin phòng bệnh phế cầu Anh 1,197,788

9 Synflorix Vắcxin phòng bệnh phế cầu Bỉ 952,142

10 GcFluquadrivalent Vắc xin phòng bệnh Cúm mùa Hàn Quốc 314,950

11 Influvac tetra Vắc xin phòng bệnh Cúm mùa Hà Lan 340,970

12 MMR-II Vắcxin phòng bệnh Sởi, Quai Bị và Rubella Mỹ 233,639

13 Imojev Vắc xin phòng viêm não nhật bản Thái Lan 654,602

14 Priorix Vắcxin phòng bệnh Sởi, Quai Bị và Rubella Bỉ 347,450

15 Jeev 6mcg Virus phòng bệnh Viêm Não Nhật Bản Ấn Độ 436,000

16 Varicella Vắcxin phòng bệnh thuỷ đậu Hàn Quốc 652,628

17 Abhayrab Vaccine phòng Dại - tế bào Vero Ấn độ 233,834

18 Vắc xin uốn ván hấp phụ (TT) Vắcxin phòng bệnh Uốn Ván IVAC (VN) 72,112

19 Havax Vắcxin phòng bệnh viêm gan  A AMV (VN) 160,790

20 mORVAC Vắcxin phòng bệnh tả IVAC (VN) 127,950

21 Gardasil Vắc xin phòng ung thư cổ tử cung Mỹ 1,656,026

22 TyPhim VI Vắc xin phòng bệnh  thương hàn Pháp 218,566

23 Menactra Viêm não ô cầu ACW Mỹ 1,168,850

24 Immunohbs 180 UI Huyết thanh viêm gan B Bỉ 1,857,850



 




